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TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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---------------

	Số: 1539/QĐ-UBND
	Quảng Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ HẠ LONG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ nghị quyết 15/NQ-CP ngày 13/02/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long tại tờ trình số: 38/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 và đề nghị của sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số: 360/TTr-TNMT-QHKH ngày 24 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Hạ Long, được Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/4/2018) với các nội dung chủ yếu như sau:

- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch.

- Kế hoạch thu hồi các loại đất.

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất.

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

(có 4 biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long:

- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Đối với các trường hợp được Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 chỉ thực hiện việc thu hồi đất sau khi được Thường trực HĐND tỉnh thông qua.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Đối với khu vực chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân chỉ được thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất khi phù hợp với quy hoạch chung xây dựng của thành phố Hạ Long, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt (đối với những nơi có quy hoạch chi tiết); Đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các chỉ đạo khác có liên quan của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các trường hợp khác thực hiện đúng theo quy định của luật đất đai năm 2013.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tin công khai Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, P1, P5;
- V0, V5, QH1, QLĐĐ1-3;
- Lưu VT, QLĐĐ3; 
15 bản - QĐ228.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Huy Hậu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1595425237/Phu luc.zip


Phu luc.pdf

Biéu 1. Dién tich c4c loai dit phin bd trong nim ké hoach

uyet dink s8: 4539 /0D-UBND ngiy 0% thdng K nim 2018 ciia UBND tinh Qudng Nink)

Bon vi tinh: ha

STT Chi tiéu st dyng ddt Hi Khiu[Cae Xanh G';:';‘ Hi Tu T.l-l..i; Hi Lim | Bai Chiy Tﬁ;:‘ 1:;:: Yé Kito _I::ng 'E:i" “(?:f :;;: Hang Ha E::: ::‘" Bai Yin Vi::.:"
w w " i) ) g | o | oy L oan [ aa | oan | g | on | os foag | oo | v | en | @ | e | es
Tdng DT ty nhién ‘ T e1sse)  sa2as| razes|  sass]  wae ss0|  asml  sem san| 27628 x| senred
| [odrnongngmitp ] T sl sim|  sse| isass| vsm| ima T I Y| Toraz| a20336|  Lassas]
It |Ditwénglaa o 34.41 IR EE A R T TN 1T X R R
T}a;gda Odr chuyen rdng tia moie. R R IR R A T R I 294 130,35 -
12 [pirwingciy hing nam khée 1257 oa0|  oos|  ose| o032 ass| o2 onf s I IR Ti380f 2220
N -ty 0 BT e ) e P e B 4 e i P P ST R ol T
1.4 |kt rimg phong hd RPH 3.538,48 178,00 106,87 | T 17,94 1.220,94
1.5 |t rimy dic dung_ roo | amo| I R Y T A A o ’ }
16 |Ddt rimy sin xuiz - msx | zessaa| Li7| sasos| sz T 8685 8959 9388 37198 Tiose| 15179 o286
17 o . TS T T  E 027 ams| oozy T T T s TV Zaz| vress| eieas)
0 s o sk i A s ol s e B B o
2 Dﬁt phl m';mg nghlep PNN 16.100,66 |. D434 BOu. 01 643.59 468 65 42241 L 199.23 38337 269,08 999 64 1mmn 3784 142,86 56,7} 16147 9346 12740 238,81 402,20 547,36 1.687,00] 5031,08
21 |odqubephong 7 T eoe sroasl oart T sl TN | Tmos| aess| o3| ses|T | Um0 | T el s | Tes] Test| e TTem|
22 [Ddt an ninh can 6686 010] 4291) " 003 asel o004 829 ‘o004 572] o03e 02| oo3]  eod| Tolo] 3es| Tora  oz0] Tos
23" Bmkhucéngng}Ja;—mm“—m" I Y ol T ST Cesas 1 ' T i N ' sset| )
2.‘4 - Dal khu Che ‘Uél T SKT N o m: - 1= - " - - T - B - T )
25 |Ditcumcongnghigp KN a832| 4z3:2| T e T N S it s 1 ) T
26 |Ditca s5 san xubt phi nong nghip sKe 41034 6700 " o8| 2620 sea| 77ia 506l ~ Das| 053] 16956 " Toas|  osa] ool 30 e o
27 Dil si dung cho hoa:dongkhg.lb_sa}. ss 1.890.14[ 71389 --4“)8.-!:?‘ o _—___' | 1 3062|1096 rare oL | 1 - __—:
2.8 DB( [hlﬂhlg mai dich Vu TMD 477.?2_ | _ |Dg_.36 .'_L.ﬁ.s .6.0.9 _ _3,90 . _,_3:_'!9 434 _ |.§9. ‘ 234 115,87 28.9 o 6.41” 27 02 _Aﬂ.'n' 13.06 22.88 |05._78 1.61 ls 10
hg [Dit phit micn hy ting cip > qubc i, cip inh, DHT 3.032.63| 466,65 7205 29509 116.7] 9287 590  osa0] sse3| 27510 ssa4|  srm4| 4072 73l 13| sizs 170.74| 113.96] 71656
cdp huyén . clp xa
210 |t c6 di rich lich s - vin hoa oot s T R R R 13.04 | T
211 [Détdanh lam thing it L YT S W T T A T N T BN 1T Fsesied
2.12 Bal b tha, xir ly chil lhal DRA 19.97 13.49 6,46 0,02
2’.‘1’3 V ﬂi‘ o t;l ﬂoﬂg [hﬂl'l o ONT - - ’ " S - - - - - ’ ) T - - T
214 |ohomidemi 00T 140939] 10968 69.14| 102.15| 12587 96| edas| 33, 62| 4s20| 13408 10603f nisi7| Tea3s| 27| 7ims|  10ms| 23, a2 w23| 209 52| e
215 [Dén xiy dyngrysicoqun TsC 3333 oae] osel  seo  zes| Teas] Tans| em|  ows|” 181 oo os3| oas| oos| s34 479 om| s ouo| o] oz
2.16 | Dt xdy dung tru & eda 16 chire sy nghigp (DTS 6.38 0.19 0,98 0.15 0.50 0.25 0,65 1.26 239 0.02
2‘:"; | m ‘Iy dung cowﬂgo‘al_g;:o-. - - DNG B o - M T o - U . - . B ) YT
218 [Diteo 5o wn gito T ToN sl T T 0.60 Y Y I 0,02 ] I 01|
2.19 r?:: ::‘: :‘i’:‘ trang. nghia dis. ahd tang 8. |1 372 2181 o008 1650 w51 o000 002 07| 132 1.08 063 770
2.2 Bt sin xudr vit biéu xdy dymg, 1 1am gom SKX 193.70 237 66.84 84,18 1,36
221 |Dat sinh hoar cjng ding DSH 1530|161l oes| s 068]  oasl o2s] 2220 T oss] o3l oz Téus|T o]  022]  ebs| o4s] e om
222 | Bt khu vui choi gidi i cang cong _ bKv 161,68) 395 o34 1308 Cooasl wasel  e2e| 27 dso|” a2 TG Teor| 2580  0er] wess| Tz 019
225 |Ditco sé tin npartm ™ C3s2) T oas| T eas| o " oos|” oorl  wie| 001 am| T ool Toes| e8] 03| ew2| wie| 027
224 |Dit song nysi, kénh, rach, P sON 132060 27149 4313|7774 Toen| CerT o anrl werss| T T e 0.1 o N e
2.25 [Ditco mat nuoe chuyén ding MNC sa350 1422 T 363 Y L T A L T 1,67 sl 93.77] 12929 “azea
2;2‘6 Dit phi ndng nghiép khac - PNK 7 B - ’ I ooz N o "™ 600 I T
3 T [pdrchunsidgng  |cso ammsel 0088 esam|  seml d YT Y] NP PP RPOO ws2|  om|  Tas] wos|  ansm|  se] Taesad T
-i'_"_ Dﬁl_k.hu cdng ngh{ caa* o KCN R T o ' N R B
5 |Dat khu kinh té* KKT . ’ B o o 1l T I
"Dt ad thi* ) T ke 1701836 321738 2411.78] 149937 sisme] Tsevas| Trazesr|  saas dosa] ﬂiu_.ﬁ;l' 24341} e isasi| T easol  viswal el vamsel  asas|  sosus| 27632s| T Wswas] sad








Chi tiku sir dung ddt

[+

_215

o217

| otngngnghite | M
1d|pirdeglon o

| Tromg do: #ir chuyén ning tiamee &
b2|Dit trdny cy hang ndm khic |
13|Ddvtdog chylhunkm
l4|ftrimyphonghe____
\S|Ditimgdbedeng

| 61Dat ring shnoudt _ .

17|t oudi rdmg thaysin
L8|pdctammedi
volDindemnuhidpkhas .

2

2.1
22
2.3
24
2.5
28
27
28
29

2.10
N3]
212
213
214

216

2.8
29

22
221
212
2.23
224
.25

DAl phi néng nghiép

DA qubc phong

Bt an ninh e e o
Dl khu cdng nghiép

Bé1 khu ché xudt e e
Dit cum cony nghiép
Bt g 8 win xudt phi ndng nghidp

Bt sir duny, cha hoat dgny khoing sin
21T} thuomy mai dich v

Bl phit lri!n'ha tiny cip quéc fn. cép tinh. cip
huyén , clp va

il co di tich lich st - vin haa_

O denh 1am thiny canh

©it b thai, xie ly chit thai ___

Dl & tah ndng thén
Dt o 19 dd thy

Dt xdy duny tey 53 oo quan

Dit xdy dung (ns s cia 1 ehise sy nahidp

B4t xiy dyny co 55 ngoai gino |

Diit co 57 10 giso e am

£i1 Iam nyhia trany, nghia d\nnhl tany I8, nha haa
‘.ﬂ!{ e e ——im
Dit sin subt vit lidu xdy dyng, gt lim gdm,
D sinh hoat cong dfirlg e o
Bt khu vui chen gidi 1 ¢dng cony

Pai co 3o tin ngedmg . .

D1 sang ngoi. kénh, rach, sudi

Pit co mat nudc chuyén ding

2.26[Dit phi nong nghiép khic _
3| Dd1 charn 3 dymg — . ~
4| Bét kbu cdng nghf cao® i .
5| Dt khu kinh té* —_

Diit 43 this

ONT
coT
TSC

Biéu 2. K& hoach thu héi cic loai dit

y uyér dinh sé: 453,9 /QB-UBND ngdy 04 tha'ngﬁ'mim 2018 cia UBND tinkh Quing Ninh}.

Don vi tink: ha

Phiin theo don vj hinh chinh

A N G E T L TS -

i 3 Cao Hing vh Trkn Hbng
fhong | Khau | Xanh Day Trung

Thing | Thing | Kitu [HumgBgo| HAl

Bach

N .
Hong Gai Dillg

Héng Hi

Tudn
Chiu

Vik
Hing

Dai Yin

¥Yinh Ha

Long

el
236|

263,14

y i n " W ) un un o U s 6y un (=

i 2

un

1in

n

[t21)

25

5320 69481 037 381 L7133 1N 808 d0af | ie2n 285 862

_502)  svga) f_Gasl 0ol n33) 050 3.a20) | 248

. 540
233 om0l 118 244

L

o8] R S 0.01)

83 L7 o9l 77 13y 033 688 LS| 08T _296| 0N . _Led
Y TR IR IR B N R . R N 1] . s o [
RS ™ 1} RO R WO L] [ S IUSDUDI M S

e . 1. o0 o1 oo o047 017 0.04],

21 §3.461 0,37 7.00 1,17 1,31 |17 6,09 3,02 1621} 2,58 8,62

e o SRS DO IR I AU N BN PRI DU U S S
oo ess) _oos| o _asel osa|  ove| _ _ore|  vmel 0az|  ee] o.4J cooen| sl _eas] 19
o L= 11 R NN I N L0 - 036 _ oo |
- . - e PR L - b — - PR B . . P E |- [ ROV

vime e e fe, 28] e e r . - : .- I - -

—— oSy e 302 .. I - .

[ — (RPN SRR PRSI PR 1 ] R 4 [ NNUREDUI NS NN )

s20| |

L8

007
0.1t
6.7
0.93

-

__B40]

1o

2.0

444

0.8

0.81

2811

S

L
LI

Lo

_la00

RE 2.

.40

244
_ . Ansd
A

A528
.3
344
L
_ .03

4,42

L. 21%6)
4.02]

580

0.06

054

0.08

4528

008|








2

Biéu 3. Ké hoach chuyén myc dich sir dung dét

WQuyét dinis s6: 453 §/0D-UBND ngay Q% thdng¥ nam 2018 ciia UBND tinh Qudng Ninh).
s b \ \ c' ‘.

Dan vi tinh: ha

6 3,
b Phin theo dom v| hanh chinh
STT Chi tiéu sir dynp dAr Mi - j“. " - . . .
o] St | e |, [wotn o] &, | e s st |tk [ e T e T e T oo

(7] {2 3 7} 57 % rim [I1)] 12) {13 (14} f13) fin 7} f18) f19; 20} 12l (22} 23) 24) 25
L f::"‘:::i'é':*“*" chuyla sang okt phi NNPIPNN 10072 020 1.68] 023 6308] 1048 4197 268 o8 s98| 798| 325l e22]  odo) 06|  s3s|  a223) 33200
" 'Lo;;;;fu-. T LupAN 279 087 ' [ N N S NPV N
" —_Trmr.g;i: u&rcmm'-um;.;.wm;m .r.urr:v-; I :r:.; i T R R N R I R ] ‘__2-,0;“ ;57 3245
12 [oncimgeiy g | e | o2 eoz]  zm2| a1 es] s el [T T AR TS BN S
13 foicwdetiumin | cowens | 92| 049 "".,'oil"".a;;_ o0 tes]  om Toioo e 23| ces| o] oso| ase| 242 s
14 loicmgpnghe | wewews | asse| wmma| | se| || o | D 1T vems ’
s |oivmgadms | woome | | ] - 1T 1 1 ' o R
PR A" T 'Rg;};g;[ sl osl ae| e || | o] el ssm| ous|  aro| ass| ew| am| st | one| 1 vis| ssas
17 |imsivgeysin | stsmw | 21608 o008 T T A I I * I T ios] 20873
I o | YT T T I I
19 [Pt ndng nghigp khac NKH/PNN 0.98 0.98
e U R )
S r,;,,,,,,,-;j._ A e - - S S S P S (N IR Y .
2-1 Dal lus chuyén snn;d;l 1rdng chy |1;; nir_n LUACEN . ] o - ! B N 7T '
2'1 Pt !ulchuye‘nungdirlréng:\lﬂ.g - L-l-"-VLNF V . - R T ) | T
23 | Dt lis chuyén ungdiu';;ai:-réngr—m;.s;n LUANTS i - 1 o T ) )
:Ta D41 lua chuyén sang di1 lim musi 7 LUALMY - — I . T )
. naj;il:i;";slti,d:.ign';aIchuygnlangJ:..' O Y N A N HR A S R I B R R
5 éi:;é;é%d_y;mn;“.c_m;émn!dh HN;LMU, IR SN PR A N U . IS USRI VU S - j SNSRI PR A S ...
| e = - SO U FVOUURON RN PN E—— T W N B RSO R FEN W S .
SR bt ottt LU
3 ietntrtapecbpraretal RO | S

- N 2 [ i R ) N A ) -
23 [ s by g dlening | k) 440 4.40
3 :i:-:lvui::::::::’: khing phii hddt | oponer %70 &N 0.80) 006 3. 0,05 7 1,40 ‘ 0,46 - o;o N 0,08 .A o 012 046 - 006 209 o








STT

Chi tiéu sir dung aét

Biéu

4. K& hoach dua dit chua sir dung vao sir dung
Kém L’léﬂr ét dinlt sd: 1539 /QD-UBND ngay Q04 thing 5ndm 2018 ciia UBND tink Quing Ninlt)
e "‘-\\ EA

Hon vi tinf: ha

Nt “\’r‘ \

Phiin theo don vj hanh chinh

SRS (R
' Nk | Kigl] Fiong
\% Khish' Fiioag

Cao
Xanh

Giéng Ha
Day Tu

Ha
Lim

Cao
Thing

Hing
Thing

Yit
Kiéu

Trin
Hung
Dao

Hang
Gai

Tuin
Chiu

Vigt
Humg

Yén

¥Yinh
Ha
Long

)

4 54)‘-.;51

&

i
e o

|y

[LH

42} “un

[LF5]

aH

usn

1R

in

({5

an

fea)]

[Fai)

@

Dit ning nghitp
Bilt tréng i

21,17

25,33

18,40

o

X

3,53

¢,12

5,24

_Treng di i chuyin tring lig e L T B I — ] -
12__|Bhutsbng ciy hing nam khéc U .S PR S RN W e R S B
1.3 | Bt trdng ciy liu ndm R, - . B U i R F— - I .-
1.4 _|Bit rimg phong ho ReH | I . N T
L3 Bl rimg dic dung e SRR ) meimre frmeem | R e a2 e
N6 |Phtrimgsinxudt | RsX | R A A e e T el R el S
17 |Ddtnuai trémg thiry sén NTS het - SRR L] e - - e
18 |oar Si_ | LMU — i R Y PR - |- .
19 _ [Datnang aghidp khac I I e T ‘ T - — e
2 |Ddc phi ndng nghitn I PN} S0 26 e8| Jsa0) 12,24 TUasl 0 aazl” e Tszel 86,94
2.1 _1Dét quée phong I LR T ] i i - St : i I .
2 _|Ddtan nirh - - can | 2 N B i . _: i j- o2 ) ) _&03
{ it ks cang nghiép . IR NN S SNDI A A SUR R R
. {it Khu ché xust SRR B+ AR (RN I B . J. - A TR U I I N R N
_ | 2dt cum cdng nghiép , DN SN IO I U SR R DN TR MO e e de
Dt co 58 sin xubt phi nbny nghigp 202 0,17
Bt sir du-;l'g c—h;hogl démg khoang san - 2.66 R . 266 . e | ] i |
| it thuang mei dieh v R T 124 T ) 338 % T
W_Ei:gﬂ;ié:‘m tin cip ‘T“éc yia. cip tnh, “_i" R I T T - S L I _ .78 T e
2,10 [Bdeco di tich lich s -vAn héa o7 | . I D )
2.1 |©it danh lam thing cank: - ot | b e ) L T I I
212, B i i, i 1y chi hei B 7% W I B . IR [P [ S ] " D I
-13 f i néng thin . R L L R I D o . ) T D A R - - e Rt B iRt hes st
214 [Bilt &ty 45 thi T oot | o3 eai] — | Tons|  wroe] e N BT -. cn N
2.45_|Od xiy dmg ry s6coquan Cwsc | em| T T T T . el - - —t ==
2.16 9_‘_‘_“_)’_63"3 try ¢ cua t6 Chl’l’f‘!t}' nghiép | DTS N ] i - o ..-__"‘ R 0T e It - - - [ R I —
2.17_|Dét iy dyny o 56 ngosi giao o Jone f P R . - R e e
2.18 |t co sé ton pido o |vom [} o - N —— . SN (PUNER N
219 |D0 o B et ngm i v e O e (T T T S DO Y A I S R ) S -
2.2 _|Ddt sin xust vit ligu xdy dng, détbhmgom | skx | | _ | | o - o e e e
221 |Pitsinhhoncongdang __|oosw | ___oessl } ] _ o3l B i R R S
222 |Détkhu vui choi gidi tricongeong | pev | 1907 | | o2 - R - - -
l;}__ Dit ca 50 tin ngudmy . O R R T P e e o e o
2.24_ [Dit song ngoi, kénh. rach, sudi o SQN . N _ ~ o o o et mtatl - - - -
2.25_ Bkt €6 mét nurge chuyén ding o LMuc N T A B AR R N Rk SRR e T
226 1ot phi nang nghiép khic Y R e e . o B e e - S SO I I T
1 |odechua s ayng D = A e bl SaRad RSN T e RTINS . RO |
4 .__f?_f_l_k_ht_l_c&'_mg nght cag” o KON " ‘ A A R A R - iRl Rt bl e — [ [P R
5 Bt kho kiah 1+ . - ...— ] -:.“_—— I R 1 - b By Rl ket s - - B Eo . . — S

Dilt dj thi*

326]

246

0.11

922

5,24

- 137

1,37

137

192,67

192,67

217

239
15587

15.61
0,08

0,05
18.53

292,67











